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  TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN GÒ DẦU    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

     TỈNH TÂY NINH 
 

    Bản án số: 50/2018/HSST 

    Ngày: 25-6-2018             

 
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH 
 

- THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Thanh Quãng 

Các Hội thẩm  nhân dân: 

1. Ông Thái Kim Thành 

2. Bà Nguyễn Thị Thiểu 

          - Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đình Văn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên toà: Ông Dương Nguyên Khang - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 47/2018/HSST ngày 

14 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo:  

Đoàn Nghĩa H (T), sinh năm 1993; tại huyện B, tỉnh Tây Ninh; nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú: ấp Đ, xã T, huyện H, tHnh phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú 

hiện nay: ấp C, xã A, huyện B, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Không có; trình độ 

văn hoá: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính; Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch; Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1964 và bà Đoàn Ngọc Q, sinh năm 

1963; vợ, con: Chưa có; tiền sự: Không, tiền án: Ngày 17-7-2012 bị Tòa án nhân 

dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh ra Bản án số: 117/2012/HS-ST xử 

phạt 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật 

hình sự. Ngày 22-01-2013 bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

ra Bản án số: 11/2013/HS-ST xử phạt 09 (chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. Ngày 06-3-2015 bị Tòa án nhân dân 

huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ra Bản án số: 14/2015/HS-ST xử phạt 01 (một) 

năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. Ngày 

11-8-2015 bị Tòa án nhân dân quận Tân Phú, THnh phố Hồ Chí Minh ra Bản án 

số: 139/2015/HS-ST xử phạt 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự; Bị cáo bị tạm giam ngày 20-6-2018. Có mặt. 

          Người bị hại:  

         1. Anh Đặng Hữu T1, sinh năm 1980. 
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Địa chỉ: ấp X, xã T, huyện T, tỉnh H Tĩnh. Vắng mặt. 

         2. Chị Vương Thị Ngọc H, sinh năm 1992. 

Địa chỉ: Ô7/78, khu phố T, thị trấn G, huyện G, tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt.  

         3. Chị Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1991. 

Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn G, huyện G, tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt. 

         4. Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1968. 

Địa chỉ: ấp T, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Vắng mặt. 

         5. Chị Phan Thị Kim H2, sinh năm 1971. 

Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn G, huyện G, tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt. 

6. Anh Huỳnh Khắc H3, sinh năm 1985. 

Địa chỉ: khu phố 1/40, khu phố N, thị trấn G, huyện G, tỉnh Tây Ninh. Vắng 

mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Đoàn Nghĩa H có 04 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích. 

Sau khi chấp Hnh xong hình phạt tù, do không có nghề ngH nên từ ngày 08-02-

2018 đến ngày 14-02-2018, H thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 

huyện Gò Dầu và huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cụ thể: 

Vụ thứ nhất: khoảng 13 giờ ngày 08-02-2018, Đoàn Nghĩa H đến Trung 

tâm văn hóa huyện Gò Dầu thuộc khu phố TH2 H, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh chơi, H nhìn thấy xe mô tô biển số 70H-0205 của anh Đặng 

Hữu T1 dựng trước thềm nH hát huyện Gò Dầu không có người trông giữ, H nẩy 

sinh ý định lấy trộm nhưng xe bị khóa nên lén lút rút dây bình Ắcquy, rồi khởi 

động chạy xe về cất giấu tại nH. 

Vụ thứ hai: khoảng 11 giờ ngày 11-02-2018, Đoàn Nghĩa H đến nH bà Trần 

Thị Thương chơi. Khi đi đến cổng H thấy trên bàn đá bên hông nH để chiếc điện 

thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 của chị Vương Thị Ngọc H là cháu bà 

Thương, H quan sát không thấy có người trong nH nên lén lấy điện thoại này 

đem về cất giấu tại nH. 

Khoảng 23 giờ ngày 13-02-2018, Đoàn Nghĩa H đến khu vực chợ Gò Dầu 

vào quán bán cà phê của chị Nguyễn Thị Kim L quan sát thấy điện thoại di động 

hiệu Samsung SM-G530 để trên yên xe mô tô trong nH nhưng không thấy có 

người, H đến lấy trộm điện thoại này đem về nH cất giấu. Khoảng 00 giờ ngày 

14-02-2018, H tiếp tục đi từ nH quay lại chợ Gò Dầu, khi đi ngang qua quầy bán 

bưởi của chị Nguyễn Thị H1, nhìn thấy chị H1 đang ngủ trên ghế xếp trước nH 

cạnh đó treo 01 túi xách, H đi đến lén lục túi xách lấy được 01 điện thoại di động 

Nokia 105, rồi tiếp tục đi đến tiệm bán cơm của chị Phan Thị Kim H2, H quan sát 

thấy trên đầu tủ lạnh trong nH chị H2 có 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S 
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đang cắm sạc pin nhưng không thấy có người, H liền đến lấy trộm rồi đem 02 

điện thoại vừa lấy được về nH cất giấu. Khoảng 01 giờ cùng ngày, H tiếp tục từ 

nH đi bộ quay lại chợ Gò Dầu để lấy trộm tài sản, khi đi qua quầy bán chuối của 

anh Huỳnh Khắc H3, thấy anh H3 đang nằm ngủ trên ghế xếp, trên kệ gỗ gần nơi 

anh H3 ngủ có để 01 ví da. H lén đến mở ví lấy trộm số tiền 1.103.000 đồng rồi 

vứt ví lại gần đó, sau đó H tiếp tục quay lại nH chị L để trộm cắp tài sản thì bị 

phát hiện bắt giữ. 

Quá trình điều tra, H khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội của mình. 

Kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện Gò Dầu kết luận: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen, số 

Imel 351867/0736099214; 01 điện thoại di động hiệu Samsung SM-G530 màu 

trắng, số Imel 357213/06/825867/0; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S màu 

vàng đồng, số Imel 358814057089544; 01 xe mô tô hiệu Damsel màu nâu, biển 

số 70H3-0205; có Tổng giá trị là 4.960.000 đồng. 

Kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện Bến Cầu kết luận: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 

prime màu trắng - hồng có giá trị 2.500.000 đồng. 

Tất cả những vật chứng thu giữ đã được giao trả cho những bị hại xong. 

Đồ vật thu giữ qua khám xét gồm: 01 điện thoại di động hiệu Sony D2202 

màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Samsung SHV- E160L màu trắng, 01 máy 

tính hiệu ASUS màu trắng, 01 cục pin dự phòng hiệu Samsung màu trắng xanh. 

Về bồi thường thiệt hại: các bị hại chị Nguyễn Thị Kim L, bà Nguyễn Thị 

H1, chị Phan Thị Kim H2, chị Vương Thị Ngọc H, anh Huỳnh Khắc H3 và anh 

Đặng Hữu T1 đã nhận lại tài sản nên không yêu cầu bồi thường. 

Tại bản cáo trạng số: 48/QĐ/KSĐT ngày 11-5-2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Đoàn Nghĩa H về tội “ Trộm 

cắp tài sản ” theo quy định tại các điểm b, g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố Hnh vi của bị cáo Đoàn Nghĩa H về tội “ Trộm cắp tài sản ”  

đồng thời đề Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 

1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đoàn Nghĩa H từ 03 đến 04 năm tù.  

Vật chứng xử lý theo quy định của pháp luật. 

Hình phạt bổ sung: Không. 

Về bồi thường thiệt hại: Các bị hại đã nhận lại tài sản nên không yêu cầu 

bồi thường. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử 

phạt bị cáo mức án thấp hơn mức án do Kiểm sát viên đề nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ; 
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         Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, 

người tiến Hnh tố tụng. Do đó, các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

Hnh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về Hnh vi của bị cáo thực hiện: Do không có nghề ngH và muốn có tiền 

tiêu xài, nên từ ngày 08-02-2018 đến ngày 14-02-2018, trên địa bàng huyện Gò 

Dầu và huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, bị cáo đã thực hiện 03 vụ trộm cắp tài 

sản, lấy trộm 01 xe mô tô biển số 70H3-0205 và 04 điện thoại di động các loại, 

tiền Việt Nam 1.103.000 đồng. Bị cáo H trộm cắp tài sản có tính chất chuyên 

ngH, tái phạm nguy hiểm đây là yếu tố định khung hình phạt đối với bị cáo. Hnh 

vi của bị cáo Đoàn Nghĩa H có đủ yêu tố cấu tHnh tội “Trộm cắp tài sản” tội 

phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

[3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, Hnh vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật 

bảo vệ, gây mất trật tự trị an ở địa phương, làm ảnh hưởng xấu đến đời sống xã 

hội. Nguyên nhân do bị cáo lười lao động, không có tiền tiêu xài, lại mang tính 

tham lam, muốn hưởng thụ trên công sức của người khác, bị cáo vẫn biết Hnh vi 

trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp luật mà bị cáo vẫn thực hiện. Do 

đó xét thấy cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất mức độ Hnh vi 

phạm tội của bị cáo.  

[4] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt có xem xét: 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo H thực hiện Hnh vi trộm cắp tài sản nhiều lần 

nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần được quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Đồng thời bị cáo có nhân thân xấu, ngày 

17-7-2012 bị Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, THnh phố Hồ Chí Minh ra Bản án 

số: 117/2012/HS-ST xử phạt 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. Ngày 22-01-2013 bị Tòa án nhân dân huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ra Bản án số: 11/2013/HS-ST xử phạt 09 (chín) tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. Ngày 06-3-

2015 bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ra Bản án số: 

14/2015/HS-ST xử phạt 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 138 Bộ luật hình sự. Ngày 11-8-2015 bị Tòa án nhân dân quận Tân Phú, 

THnh phố Hồ Chí Minh ra Bản án số: 139/2015/HS-ST xử phạt 01 (một) năm tù 

về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo tHnh khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; tài sản đã thu hồi trả lại cho người bị hại xong. Do đó cần xem đây là tình 

tiết để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu theo quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  
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Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt tù bị cáo 

mới đủ để răn đe, cải tạo, giáo dục bị cáo tHnh công dân tốt, có ý thức lao động 

và biết chấp Hnh pháp luật khi hòa nhập cộng đồng, nhằm đạt được mục đích 

giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.  

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh là tương xứng với tính chất, mức độ, nhân thân bị cáo phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử, nên chấp nhận. 

 [4] Về biện pháp tư pháp: 

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Sony D2202 màu đen, số 

FCCID; DY7DM-0381; 01 điện thoại di động hiệu Samsung SHV- E160L màu 

trắng, số IMEL 359554044896333; 01 máy tính hiệu ASUS màu trắng, số IMEL 

356586066864479; 01 cục pin dự phòng hiệu Samsung màu trắng xanh; 01 áo 

thun ngắn tay, màu đỏ, trên phần ngực áo bên trái có chữ ADIDAS; 01 quần thun 

lửng, màu đen, hai bên hong quần có hai sọc dọc màu trắng, dưới túi quần phía 

trước bên trái có chữ “SSAMZIE.S”, trả lại cho bị cáo vì không L quan đến việc 

phạm tội. 

Ghi nhận anh Đặng Hữu T1, chị Vương Thị Ngọc H, chị Nguyễn Thị Kim 

L, bà Nguyễn Thị H1, chị Phan Thị Kim H2, anh Huỳnh Khắc H3 đã nhận lại tài 

sản và không yêu cầu bồi thường gì thêm.  

[5] Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định tại Điều 23 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 

         Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

         Tuyên bố bị cáo Đoàn Nghĩa H (T) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

1. Áp dụng điểm b, g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đoàn Nghĩa H (T) 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp Hnh hình 

phạt tù tính từ ngày 14/2/2018. 

2. Các biên pháp tư pháp: 

Áp dụng Điều 47, 48 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Ghi nhận anh Đặng Hữu T1 đã nhận lại 01 xe mô tô hiệu Damsel, biển số 

70H3 – 0205, chị Vương Thị Ngọc H đã nhận lại 01 điện thoại di động hiệu 

Samsung Galaxy J7, chị Nguyễn Thị Kim L đã nhận lại 01 điện thoại di động 

hiệu Samsung SM-G530, bà Nguyễn Thị H1 đã nhận lại 01 điện thoại di động 

hiệu Nokia 105, chị Phan Thị Kim H2 đã nhận lại 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone 5S, anh Huỳnh Khắc H3 đã nhận lại 1.103.000 đồng. 

Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động hiệu Sony D2202 màu đen, số 

FCCID; DY7DM-0381; 01 điện thoại di động hiệu Samsung SHV- E160L màu 

trắng, số IMEL 359554044896333; 01 máy tính hiệu ASUS màu trắng, số IMEL 
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356586066864479; 01 cục pin dự phòng hiệu Samsung màu trắng xanh; 01 áo 

thun ngắn tay, màu đỏ, trên phần ngực áo bên trái có chữ ADIDAS; 01 quần thun 

lửng, màu đen, hai bên hong quần có hai sọc dọc màu trắng, dưới túi quần phía 

trước bên trái có chữ “SSAMZIE.S”. Vật chứng hiện chi cục thi Hnh án dân sự 

huyện Gò Dầu đang quản lý.  

3. Án phí: Căn cứ Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Bị cáo Đoàn Nghĩa H (T) phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ 

thầm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại có quyền kháng 

cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh. Riêng bị hại vắng mặt có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hợp lệ.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi Hnh theo quy định tại điều 2 Luật 

thi Hnh án dân sự thì người được thi Hnh án dân sự, người phải thi Hnh án dân 

sự có quyền thoả thuận thi Hnh án, quyền yêu cầu thi Hnh án, tự nguyện thi Hnh 

án hoặc bị cưỡng chế thi Hnh án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi Hnh 

án dân sự; thời hiệu thi Hnh án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 

Hnh án dân sự. 

 

     Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - TAND tỉnh Tây Ninh;                                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 - VKSND tỉnh Tây Ninh; 

 - VKSND huyện  Gò Dầu; 

      - Sở Tư pháp tỉnh nơi bị cáo ĐKNKTT; 

      - Công an huyện Gò Dầu (02 bản); 

      - Công an xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú; 

 - CC.THADS huyện Gò Dầu; 

 - Bị cáo; bị hại; 

 - Lưu hồ sơ;  

      - Lưu tập án.                                                                                   Nguyễn Thanh Quãng 

  

              
 

  
            
  

  

  

 

 

 

 
 

 


